CHƯƠNG 8:

Câu 1: Đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta được hình thành trên cơ sở nào?
A. Chủ nghĩa Mác- Lênin
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh
C. Thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 2: “Quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử”. Đó là quan điểm của:
A. Chủ nghĩa Mác Lênin
B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
C. Quan điểm của Lênin
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 3: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: phương pháp thực hiện đại đoàn kết là gì?
A. Thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào khối đại đoàn kết
B. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng
C. Đảm bảo lợi ích tối thiểu của các dân tộc
D. Phải kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc

Câu 4: Cơ sở của đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo từ sự thống nhất của:
     A. Lợi ích căn bản giữa các dân tộc
B. Lợi ích căn bản giữa các giai cấp
C. Lợi ích căn bản giữa các tầng lớp trong xã hội 
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 5: Truyền thống quý báu nào đã làm nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam đánh thắng nhiều kẻ thù mạnh hơn mình ?
A. Truyền thống đoàn kết
B. Truyền thống cần cù, tiết kiệm
C. Truyền thống tôn sư, trọng đạo
D. Truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là nguồn sức mạnh vô địch, là động lực chủ yếu, quyết định thành công của: 
A. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng
B. Cách mạng Việt Nam
C. Cách mạng nhân dân
D. Sự nghiệp giải phóng dân tộc 

Câu 7: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong tất cả các lĩnh vực, từ đường lối, chính sách đến…….”
A. Chủ trương hoạt động
B. Quan điểm thực hiện
C. Hoạt động thực tiễn
D. Hoạt động tuyên truyền 

Câu 8: Về nội dung đoàn kết dân tộc, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thực hiện phương châm:
A. Tin vào con người 
B. Tin vào nhân dân
C. Lấy dân làm gốc
D. Kế thừa truyền thống

Câu 9: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong nội dung sau: “Trong quá trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc,......... chủ nghĩa Mác Lê nin, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vô cùng to lớn”. 
A. Sử dụng sáng tạo
B. Vận dụng sáng tạo
C. Kế thừa sáng tạo 
D. Thực hiện sáng tạo

Câu 10: Tổ chức nào ở nước ta là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
B. Hội cựu chiến binh Việt Nam
C. Công đoàn Việt Nam
D. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 11: Đoàn kết là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình:
A. Dựng nước và giữ nước
B. Đấu tranh giải phóng dân tộc
C. Đấu tranh xây dựng đất nước 
D. Bảo vệ Tổ quốc

Câu 12: Việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc có những hạn chế và một trong những nguyên nhân của hạn chế đó là:
A. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách còn thiếu và chưa đồng bộ
B. Công cuộc đổi mới gặp nhiều thách thức
C. Cơ sở hạ tầng chưa phát huy hiệu quả
D. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp 

Câu 13: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) đã xác định: “Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết ,tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của …….”
A. Đất nước Việt Nam
B. Cộng đồng dân tộc Việt Nam
C. Khu vực và thế giới
D. Cộng đồng ASEAN

Câu 14: Một trong những quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là:
A. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
B. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
C. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
D. Chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc 

Câu 15: Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ….”
A. Lợi ích của nhân dân
B. Lợi ích của quốc gia
C. Lợi ích của đất nước
D. Lợi ích của dân tộc

Câu 16: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào nội dung sau “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của ….”:
A. Cách mạng Việt Nam 
B. Chính sách đoàn kết dân tộc
C. Sự nghiệp xây dựng đất nước
D. Công cuộc đổi mới đất nước 

Câu 17: Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của:
A. Nhân dân
B. Tổ quốc
C. Tổ quốc và nhân dân
D. Tổ chức tôn giáo

Câu 18: Đại hội XIII của Đảng ta chỉ rõ, mục tiêu của đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?
A. Giữ vững độc lập
B. Thống nhất của Tổ quốc
C. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 19: Trong các luận điểm dưới đây của tư tưởng Hồ Chi Minh, về đại đoàn kết quốc tế, luận điểm nào thể hiện sự sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin của Hồ Chí Minh?
A. "Liên minh các dân tộc phương Đông là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản"
B. "Phải coi cuộc đấu tranh của bạn như cuộc đấu tranh của ta"
C. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”
D. "Một dân tộc không chịu tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập"

Câu 20: Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là:
A. Các tổ chức Đảng
B. Các đảng viên, cán bộ, công chức 
C. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo
D. Đội ngũ Đảng viên 

Câu 21: Thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải “ Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội chăm lo lợi ích thiết thực chính đáng hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể và ……”
A. Lợi ích toàn xã hội
B. Lợi ích của quốc gia
C. Lợi ích của dân tộc
D. Lợi ích của đất nước 

Câu 22: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cơ sở của đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là gì?
A. Từ sự thống nhất về lợi ích căn bản giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp trong xã hội
B. Bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân
C. Phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi, bền vững
D. Phải có lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người

Câu 23: “Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước” là một trong những:
A. Phương hướng phát huy sức mạnh của toàn dân tộc
B. Giải pháp phát huy sức mạnh của toàn dân tộc
C. Quan điểm phát huy sức mạnh của toàn dân tộc 
D. Chủ trương phát huy sức mạnh của toàn dân tộc 

Câu 24: Giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc đối với giai cấp công nhân là: “ Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh nâng cao ….. chuyên môn,, kỹ năng nghề nghiệp tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”: 
A. Trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề 
B. Trình độ học vấn, tác phong
C. Bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn
D. Trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức

Câu 25: Để thực hiện giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới cần phải phát huy vai trò chủ thể của:
A. Công nhân
B. Nhà khoa học
C. Doanh nhân
D. Nông dân

Câu 26: Một trong những giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc đối với thế hệ trẻ là: 
A. Tăng cường giáo dục về lý tưởng cách mạng 
B. Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ
C. Khen thưởng kịp thời để phấn đấu làm giàu cho đất nước
D. Giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống

Câu 27: Giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc đối với đội ngũ doanh nhân cần phải:
A. Tăng cường các chương trình phát triển hỗ trợ cập nhật tri thức
B. Chăm lo bồi dưỡng giáo dục phát triển toàn diện
C. Tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp, sáng tạo 
D. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do, sáng tạo 

Câu 28: Theo quan điểm của Đảng ta về phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa mối quan hệ nào?
A. Quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội.
B. Quan hệ giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
C. Quan hệ giữa giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức
D. Quan hệ giữa giai cấp nông nhân với tầng lớp trí thức

Câu 29: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) đã xác định: Các chính sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dân tộc, nhất là:
A. Giai cấp nông dân
B. Các dân tộc thiểu số
C. Giai cấp công nhân
D. Tầng lớp trí thức

Câu 30: Kệ sách " Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước" được các vua thời nào thi hành?
A. Nhà Trần
B. Nhà Nguyễn
C. Nhà Lý
D. Nhà Lê

